
Tỉnh Quảng Ngãi Mẫu biểu số 06
Huyện Ba Tơ  
Xã Ba Trang

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày  16/6/2025 của UBND xã Ba Trang)

ĐVT: đồng

Chươn
g Loại Mã

CTMT Diễn giải Dự toán
Trong đó

NS Trung
ương NS Tỉnh NS Huyện

989 281 Dự án 2: Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm
nghèo 408.000.000 355.000.000 36.000.000 17.000.000

10472 Dự án 2: Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm
nghèo 355.000.000 355.000.000

20472 Dự án 2: Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm
nghèo 36.000.000 36.000.000

30472 Dự án 2: Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm
nghèo 17.000.000 17.000.000

989 139 Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh
dưỡng 25.000.000 22.000.000 2.000.000 1.000.000

10473 Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng 22.000.000 22.000.000

20473 Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng 2.000.000 2.000.000

30473 Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng 1.000.000 1.000.000

989 098 Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền
vững 124.000.000 107.000.000 11.000.000 6.000.000

10474 Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo,
vùng khó khăn 87.000.000 87.000.000

20474 Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo,
vùng khó khăn 9.000.000 9.000.000

30474 Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo,
vùng khó khăn 5.000.000 5.000.000

10474 Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững 20.000.000 20.000.000

20474 Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững 2.000.000 2.000.000

30474 Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững 1.000.000 1.000.000
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805 341 Dự án 6: Truyền thông về giảm nghèo về thông tin 13.000.000 11.000.000 1.000.000 1.000.000

10476 Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều 11.000.000 11.000.000

20476 Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều 1.000.000 1.000.000

30476 Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều 1.000.000 1.000.000

805 341 Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá
chương trình 49.000.000 42.000.000 4.000.000 3.000.000

10477 Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện chương trình 28.000.000 28.000.000

20477 Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện chương trình 3.000.000 3.000.000

30477 Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện chương trình 2.000.000 2.000.000

10477 Tiểu dự án 2: Giám sát đánh giá 14.000.000 14.000.000

20477 Tiểu dự án 2: Giám sát đánh giá 1.000.000 1.000.000

30477 Tiểu dự án 2: Giám sát đánh giá 1.000.000 1.000.000

Tổng cộng 619.000.000 537.000.000 54.000.000 28.000.000

Tổng dự toán chi ngân sách xã (bằng số): 619.000.000 đồng 

Tổng dự toán chi ngân sách xã (bằng chữ): Sáu trăm mười chín triệu đồng chẳn./.

Ba Trang, ngày     tháng 6 năm 2025
Kế toán Chủ tịch 

Nguyễn Thị Thanh Trà Phạm Văn Thích
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